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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số: 197/QĐ-BNN-KL ngày 27/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 2098/SNN-PTNT-KH ngày 18 tháng 12 năm 2007 về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010 và dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng kiểm lâm giai đoạn 2007 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010 với các nội dung sau đây: 

1.Tên phương án: Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010. 

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.
3.  Mục tiêu đầu tư:

- Nâng cao năng lực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy chính quyền địa phương các cấp; Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng.

- Nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách phòng cháy chữa cháy rừng và tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Xây dựng công trình, đầu tư phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Xây dựng và vận hành các hoạt động dự báo cháy rừng, phát hiện điểm cháy, chữa cháy rừng thuộc các vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thêm một bước năng lực phòng cháy, chữa cháy, đưa công tác phòng cháy chữa cháy rừng đi vào ổn định. Hạn chế đến mức thấp nhất nạn cháy rừng trồng, rừng tự nhiên thuộc 3 loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất. Giữ vững an ninh môi trường, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

4. Địa điểm thực hiện: Diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng của các huyện và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

5. Kinh phí, hạng mục đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 22.269.740.000 đồng (hai mươi hai tỷ, hai trăm sáu chín triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng) do ngân sách tỉnh cấp, gồm các hạng mục:

- Huấn luyện lực lượng chữa cháy:                                  186.960.000đ

- Tuyên truyền cộng đồng phòng cháy, chữa cháy rừng: 962.430.000đ

- Công tuần tra trực ngày nghỉ:                                      4.590.102.000đ

- Nhiên liệu kiểm tra:                                                     1.769.319.000đ

- Xây dựng đường băng cản lửa:                                 12.453.171.000đ

- Chi phí báo cháy:                                                             30.000.000đ

- Xây dựng phương án chủ rừng:                                     156.000.000đ

- Chi khác:                                                                          86.721.000đ

- Xây dựng đường băng xanh:                                            24.000.000đ

- Xây dựng điểm chứa nước, bến lấy nước:                     360.000.000đ

- Xây dựng chòi canh lửa:                                                400.000.000đ

- Phương tiện dụng cụ chữa cháy:                                 1.232.485.000đ

- Xây dựng phương án:                                                         5.552.000đ

- Chi phí thẩm định, dự toán:                                              13.000.000đ

Kinh phí đầu tư phân bổ các năm:

Năm 2008: 8.286.878.000 đồng

Năm 2009: 7.129.381.000 đồng

Năm 2010: 6.853.481.000 đồng

Nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp lâm nghiệp trong kế hoạch hàng năm giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

6. Thời gian thực hiện phương án: Năm 2007 - 2010.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển khai thực hiện phương án, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, các đơn vị chủ rừng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
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	ĐẦU TƯ KINH PHÍ

(Kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh)



	STT
	Hạng mục
	Đ.vị
tính
	Số
lượng
	Thành tiền

	 
	Tổng cộng
	1000đ
	 
	22.269.740

	 
	Kinh phí thường xuyên
	"
	 
	20.234.703

	I
	Tập huấn nghiệp vụ CCR xã
	lớp
	57
	186.960

	II
	Hội nghị, cổ động, in ấn, diễn tập, dự báo
	 
	 
	962.430

	1
	Cấp tỉnh
	1000đ
	 
	241.500

	2
	Các huyện 
	"
	 
	344.580

	3
	Chủ rừng
	"
	 
	376.350

	III
	Công thanh tra, trực, kiểm tra 
	"
	 
	4.590.102

	1
	Cấp tỉnh 
	công
	1.008
	180.228

	2
	Cấp huyện, xã
	công
	19.545
	680.142

	3
	Đơn vị chủ rừng
	công
	55.230
	3.729.732

	IV
	Nhiên liệu kiểm tra
	 
	 
	1.769.319

	1
	Cấp tỉnh
	lít
	7.410
	87.438

	2
	Cấp huyện 
	lít
	31.614
	373.071

	3
	Đơn vị chủ rừng
	lít
	110.916
	1.308.810

	V
	XD HT đường băng cản lửa
	 
	 
	12.453.171

	A
	Đơn vị chủ rừng
	 
	 
	12.270.492

	1
	Rừng tự nhiên
	ha
	1.743
	4.293.510

	2
	Rừng trồng sản xuất
	ha
	1.062
	2.576.685

	3
	Rừng trồng 327, 661, phòng hộ
	ha
	4.904
	5.260.548

	4
	Trảng cỏ
	ha
	110
	139.749

	B
	Các huyện
	ha
	67
	182.679

	VI
	Chi phí báo cháy
	1000đ
	 
	30.000

	VII
	Xây dựng phương án
	"
	 
	156.000

	VIII
	Chi khác
	"
	 
	86.721

	 
	Xây dựng cơ bản
	"
	 
	2.016.485

	I
	Đường băng xanh
	ha
	4
	24.000

	II
	Bến lấy nước, điểm chứa nước
	bến
	12
	360.000

	III
	Chòi canh lửa rừng
	cái
	4
	400.000

	IV
	Phương tiện dụng cụ chữa cháy
	1000đ
	 
	1.232.485


	A
	Cấp tỉnh
	"
	 
	5.000

	B
	Cấp huyện
	"
	 
	131.810

	C
	Đơn vị chủ rừng
	"
	 
	919.775

	 
	Xây dựng phương án 
	"
	 
	5.552

	 
	Chi phí thẩm định, dự toán 
	"
	 
	13.000









